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I. MỤC ĐÍCH 

          Giới thiệu và ứng dụng kỹ thuật VBA (Visual Basic for Application) vào việc xây dựng bài giảng và giảng dạy học phần Nguyên lý động cơ đốt trong với nhiều hình ảnh trực quan, sinh động phục vụ dạy-học, nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, sử dụng VBA để thiết lập chương trình quảng bá thu hút đầu vào tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khoa Kỹ thuật Giao thông và Nhà trường.
II. NỘI DUNG

1. Đặt vấn đề
           Sử dụng công cụ tin học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đã được Nhà trường triển khai từ khá lâu. Bản thân, ngoài việc hưởng ứng tích cực, làm việc nghiêm túc từ việc tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng phục vụ thiết kế bài giảng, phục vụ giảng dạy đến việc thiết lập chương trình quảng bá cho ngành là rất công phu và bước đầu có kết quả. 

          Phần trình bày sau là thể hiện một trong số nội dung đó. 
2. Giải quyết vấn đề

2.1. Giới thiệu kỹ thuật VBA 
            VBA (Visual Basic For Application) được tích hợp sẵn trong Powerpoint. Sử dụng VBA nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong công việc trình diễn, có ý nghĩa lớn đối với việc giảng dạy.
Một số ứng dụng nổi bật của kỹ thuật VBA: điều khiển video, hình ảnh, Shockwave… 

  Cách sử dụng: Có thể dễ dàng sử dụng một đoạn phim flash mô phỏng ở một vị trí nào đó trên mạng hoặc tự mình thiết lập dựa trên việc ứng dụng phần mềm chuyên dụng như  Macromedia Flash MX. 
Muốn chuyển tải đoạn phim flash có đuôi .swf vào trang PowerPoint (Slide) theo yêu cầu, ta tiến hành theo trình tự sau: 

   1, Kích hoạt VBA bằng cách vào Customize Quick Access Toolbar/Customize/All Commands/Controls/Add/Ok. 

  2, Vào MoreControl/ Shockwave flash object và vẽ lên Slide. Để tạo tương tác cho đoạn phim chèn thêm các nút lệnh tương tác, các nút “cấu tạo”, “hoạt động”, “tháo lắp” để load các phim flash tương ứng, còn các nút “Play”, “Stop”, “Next”, “Prev”, (hình 1) dùng để tương tác với đoạn phim.
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Hình 1: Kích hoạt và viết lệnh khi chèn hình ảnh động vào trang Powerpoint
3, Viết lệnh cho các nút tương ứng trong Silde đã được thiết kế, bằng cách nhấp chuột phải vào nút tương ứng đó và chọn Properties hoặc View code.

- Đối với các nút load phim swf sau khi ta chọn View code ta tiến hành viết lệnh như sau:

Private Sub CAU TAO_Click()

swf.Movie = ActivePresentation.Path & "\media\ cau tao.swf"

End Sub

Private Sub HOAT DONG_Click()

swf.Movie = ActivePresentation.Path & "\media\hoat dong.swf"

End Sub

Private Sub THAO LAP_Click()

swf.Movie = ActivePresentation.Path & "\media\thao lap.swf"

End Sub

Khi chiếu các đoạn phim với tên là “cau tao.swf", “hoat dong.swf", “thao lap.swf", sẽ lần lượt được load vào khung.

- Đối với các nút tương tác phim sau khi ta chọn View code tiến hành viết lệnh như sau:

Private Sub Play_Click()

swf.playing = true

End Sub

Private Sub Stop_Click()

swf.playing = false

End Sub

Private Sub Next_Click()

swf.next

End Sub

Private Sub PrewClick()

swf.back

End Sub
2.2. Áp dụng thiết kế bài giảng học phần Nguyên lý động cơ đốt trong và chương trình quảng bá ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. 

     1, Với học phần Nguyên lý động cơ đốt trong

Đặc điểm của học phần chủ yếu đi sâu nghiên cứu nguyên lý hoạt động, trong đó quan tâm tới các hệ thống phục vụ động cơ như hệ thống nhiên liệu, hệ thống nạp-xả…vv... 

 Với SV đầu năm thứ 3, hầu hết chưa hiểu rõ nguyên lý làm việc cũng như các hệ thống phục vụ động cơ nên việc sử dụng VBA để thiết kế bài giảng có tính trực quan sinh động giúp người học dễ hiểu, dễ tiếp cận là rất cần thiết. 
Tiến hành các bước như trên, ta được kết quả trình bày tại hình 2, hình 3.
Khi giảng dạy, kết nối máy tính với projector, nhờ việc thiết lập này, chúng ta có thể chuyển tải nội dung dưới dạng hình động, ngoài việc giảm thời gian vẽ hình, mô tả các đặc điểm, giúp sinh viên dễ tiếp thu, còn khích lệ sự tìm tòi nghiên cứu, thay đổi cách học và tìm cách để học các phần mềm ứng dụng …vv Tuy nhiên, cần bố trí thời gian chuyển tải hình động cho hợp lý và tùy mức độ khó diễn đạt của nội dung giảng dạy…vv   
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Hình 2: Mô tả nguyên lý hoạt động của động cơ 4 kỳ
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Hình 3: Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý của Bơm cao áp Bosch trong hệ thống nhiên liệu động cơ
2, Thiết lâp cho chương trình quảng bá ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô


        Thực hiện theo các bước như trên nhưng có những đặc thù, xây dựng hình ảnh đặc trưng của ngành, của Khoa KTGT và Nhà trường.

        Nhiều hình ảnh sinh động, đẹp, cuốn hút. Trên hình 4, 5 trình bày các hình tiêu biểu. 
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· Kết hợp việc đổi mới PPGD-ĐG  và sử dụng chương trình như trình bày ở trên với  nhiều lớp, gần nhất lớp 51OT, 52OT, sau khi thi kết thúc HP, bản thân đã nhờ Ban cán sự lớp tiến hành lấy phiếu khảo sát, kết quả trình bày tại bảng 1.

           Bảng 1: Kết quả khảo sát theo 4 tiêu chí, tại 2 lớp 51OT và 52 OT

	TT
	Nội dung
	Tiêu chí
	Lớp 51 OT
	Lớp 52 OT

	1
	Sinh viên thay đổi cách học
	Tích cực, chủ động
	25,9 %
	28,60

	
	
	Bắt đầu thay đổi
	66,7 %
	65,70

	
	
	Chưa thay đổi
	3,7 %
	0

	
	
	Còn khó khăn
	3,7 %
	0

	2
	Sinh viên phát huy được khả năng học tập, tự tin trong học tập và cuộc sống.
	Tăng lên khá nhiều
	33,3 %
	68,60

	
	
	Tăng ít
	55,6 %
	28,60

	
	
	Không tăng
	3,7 %
	2,90

	
	
	Giảm
	0
	0

	3
	Tổ chức đánh giá kết quả học tập 
của SV
	Tốt
	66,7 %
	25,70

	
	
	Khá
	29,6 %
	62,90

	
	
	Trung bình
	3,7 %
	11,40

	
	
	Yếu
	0
	0

	4
	Kết quả học tập của  SV  khi

tổ chức học theo nhóm
	Tốt hơn khá nhiều
	66,7 %
	71,40

	
	
	Tốt ít hơn
	29,6 %
	22,90

	
	
	Không tốt hơn
	3,7 %
	5,70

	
	
	Giảm
	0
	0


3.  Kết luận và đề xuất
-  Ứng dụng kỹ thuật VBA đơn giản, khá hiệu quả, giúp giảng viên thiết kế bài giảng phục vụ giảng dạy nâng cao chất lượng dạy-học. Ngoài ra, còn sử dụng VBA để thiết kế chương trình quảng bá cho bộ môn, khoa và Nhà trường nhằm thu hút đầu vào tuyển sinh. 

           -   Bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong được thực hiện nhờ kỹ thuật VBA như một bài giảng điện tử, kết hợp đổi mới PPGD-ĐG đã giảng dạy cho sinh viên các lớp 51, 52OT thu được một số kết quả khả quan. Tại lớp 52 OT có 65,7%  sinh viên thay đổi cách học, 28,6% sinh viên tích cực chủ động học tập, 68,6% sinh viên tự tin, phát huy được khả năng học tập, tự tin trong cuộc sống…vv và mỗi lớp có trên 20 em mong muốn tiếp cận để học hỏi.
         -  Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân cùng một số anh em trong BM, chương trình quảng bá của chúng tôi bước đầu đã được học sinh, Thầy Cô tại các trường THPT huyện Ninh Hòa đón nhận.
-  Chúng tôi mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng của kỹ thuật VBA trong   việc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm các học phần chuyên môn, trong thiết kế biểu bảng, âm thanh…
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                     Hình 4:  Ô tô bay 





             Hình 5: Xe sinh thái 
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